
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng có nhu cầu tiếp nhận  báo giá để đơn vị 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua 23 mặt hàng vật tư, hóa chất, với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng  

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình I – Xã Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn.  

Điện thoại: 0205 3820511 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá 

 Bà: Vy Thị Khánh Ly 

Chức vụ: Trưởng Khoa Dược – vật tư, TBYT 

Điện thoại: 0986899635   Email: Chilangduoc@gmail.com  

3.Cách thức tiếp nhận báo giá 

Tiếp nhận báo giá theo cách thức sau:   

       - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng  

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình I – Xã Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn 

       - Nhận qua email: Bản scan và file mềm vui lòng gửi về địa chỉ Email: 

Chilangduoc@gmail.com 

 4. Thời gian nhận báo giá từ 14h00 ngày 11/5/2026 đến trước 17h00 ngày 

21/5/2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày 

21/5/2026 kết thúc nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá:  

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật hoặc tương đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

1 Kim cấy chỉ  Kim cấy chỉ các số 7,8,9 Cái 500 

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TTYT KV. CHI LĂNG 

 
Số:        /TTYT-KDVTTBYT 
V/v yêu cầu báo giá vật tư, hóa chất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày        tháng  5  năm 2026 

mailto:Chilangduoc@gmail.com
mailto:Chilangduoc@gmail.com


2 

Bao đo huyết áp 

máy Monitor 

người lớn và trẻ 

em 

Chất liệu vải, kích thước 5 cm dùng cho máy 

Monitor OMNI III 
Cái 61 

3 Điện cực tim 

Loại dùng cho người lớn, đường kính 50mm, 

loại dùng cho trẻ em, đường kính 30mm, loại 

Foam màu trắng 

Cái 2.500 

4 Hemolok 

Có khóa. Đóng nhanh, hiệu quả, an toàn. Có răng 

tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô. Kẹp 

được mạch máu cỡ 7 mm đến 16 mm. Nguyên 

liệu: Polymer. 

Cái 500 

5 
Lọ thủy tinh nút 

mài  

Chất liệu: Thủy tinh trung tính,  

chịu nhiệt tốt, thường nút mài (nút nhám) giúp 

đậy kín, tránh nhiễm khuẩn.Dung tích phổ biến: 

Thường dùng loại nhỏ, phổ biến là 100ml, có 

chiều cao khoảng 95mm. 

Lọ 01 

6 
Chỉ catgut crom 

số 2 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu Catgut Chromic số 2, giảm 

sức căng  từ  18-21 ngày, dài ≥150cm, kim tròn 

lớn cong 1/2 dài 45mm 

Sợi 150 

7 
Ống nội khí 

quản các số  

Có bóng chèn. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có 

2 vạch cản quang đánh dấu trên Cuff giúp xác 

định vị trí của ống trong khí quản. Các cỡ: 2; 2,5; 

3;3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 

Cái 200 

8 Khay quả đậu 

Khay quả đậu dùng trong y tế 

Chất liệu: Inox 304 

Dung tích: 400ml ± 5% 

Cái 05 

9 
Bóng đèn hồng 

ngoại 

Bóng đèn hồng ngoại. 

- Công suất : 250W 

- Điện áp nguồn: 220V  

- Dùng trong y tế 

- Màu sắc: Màu Đỏ  

Cái 05 

10 Kéo cắt chỉ 

Kéo cắt chỉ hai đầu nhọn.  

Kích thước:  ≥ 10cm 

Chất liệu: thép Inox không gỉ. 

Cái 35 

11 Kẹp phẫu tích 

không mấu 
Làm bằng thép không gỉ.  Cái 35 



15cm Kích thước ≥ 15cm 

12 
Kẹp phẫu tích có 

mấu 15cm 

Làm bằng thép không gỉ.  

Kích thước ≥ 15cm 
Cái 30 

13 
Kìm mang kim 

15cm 

Làm bằng thép không gỉ.  

Kích thước ≥ 15cm 
Cái 30 

14 
Kim khâu vết 

thương  

Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ 

sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. 

• Công dụng: dùng để khâu vết thương. 

• Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ 

sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. 

• Công dụng: dùng để khâu vết thương. 

• Kích thước: 

- Tam giác - tròn: 5*14 

- Tam giác - tròn: 7*17 

- Tam giác - tròn: 8*20 

- Tam giác - tròn: 9*24 

- Tam giác - tròn: 10*34 

- Tam giác - tròn: 11*34 

- Tam giác - tròn: 13*34 

Cái 2.000 

15 

Thiết bị theo dõi 

nhiệt độ tự động 

 Fridge-tag @2E 

Phạm vi ứng dụng: Bảo quản trong môi trường lạnh 

Kích thước bên ngoài (L x W x H): 128 x 75 x 19 

mm 

Kích thước của màn hình: 95 x 27 mm.  

Trọng lượng: 107 g. Điều kiện bảo quản (chưa kích 

hoạt): 0°C đến +30°C. Nhiệt độ hoạt động : -25°C 

đến +55°C 

Khoảng nhiệt độ cảnh báo: : -20°C đến +50°C  với 

bước tăng 0.1°C.Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: 

• +/- 0.8°C (-25°C đến -10°C) 

• +/- 0.5°C (-10°C đến +40°C) 

• +/- 0.8°C (+40°C đến +55°C) 

Thiết lập cảnh báo: 2 giớzci hạn cảnh báo động (1 

giới hạn trên và 1 giới hạn dưới). Thời gian kích hoạt 

cảnh báo: 1 phút tới 23 giờ 59 phút. Chỉ thị cảnh báo: 

Trực quan 

Dung lượng bộ nhớ: 30 ngày trên màn hình và độ dài 

báo cáo PDF có thể cài đặt tại nhà máy: 28, 56, 84 

hoặc 112 ngày. Lớp bảo vệ: IP64. Pin: Lithium- tuân 

thủ theo hướng dẫn đóng gói IATA DGR 970-Phần 

II.Thời gian hoạt động: Lên đến 5,5 năm (0.5 năm 

bảo quản và 5 năm sử dụng).  

Cái 01 



16 

Nhiệt kế thủy 

ngân bảo quản 

vaccin 

nhiệt kế thủy ngân, dùng để theo dõi  

nhiệt độ trong các tủ lạnh bảo quản vaccin, phích 

vận chuyển vaccin, hòm lạnh bảo quản 

vaccin.Dải nhiệt độ: -30 đến +50°C, độ chia nhỏ 

nhất 1°C 

Cái 10 

17 

Thuốc phun 

muỗi 

Map Permethrin 

50EC 

Permethrin 50%w/v 

Chai 100ml 
Chai 165 

18 

Que thử đường 

huyết + kim  

hoặc tương 

đương 

Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường 

huyết trong máu tươi toàn phần. Tương thích với 

máy xét nghiệm đường huyết On Call Plus 

Que 400 

19 
Cồn 70 độ hoặc 

tương đương 

Cồn dùng trong y tế, Độ cồn thực đạt 70% dược 

dụng.. Dung tích ≥500ml 
Chai 04 

20 

Cốc đựng đờm 

hoặc tương 

đương 

Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC Cái 1000 

21 Dầu soi Dầu soi kính hiển vi, lọ 500ml Lọ 01 

22 

Que phết đờm 

hoặc tương 

đương 

Chiều dài 15cm - 20cm x 0,2cm , que gỗ Que 2000 

23 

Lam kính mài 

hoặc tương 

đương 

Lam kính mài một đầu, trong suốt, bề mặt phẳng, 

không mốc. Kích thước 25,4x76,2mm, dày 

1mm-1,2mm.    

Cái 2.000 

  Tổng cộng 23 khoản      

Ghi chú: Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục là thông số kỹ thuật tham 

khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và 

thông số kỹ thuật tương đương. 

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển, bảo quản: 

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng 

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình I – Xã Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn 

- Các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: 

+ Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao trong quá trình vận 

chuyển 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký 

hợp đồng.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  



- Tạm ứng: Không áp dụng 

- Thanh toán: Thời gian thanh toán theo điều khoản trong hợp đồng. Hình 

thức thanh toán bằng chuyển khoản 

Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng trân trọng kính mời các quý nhà thầu 

nộp báo giá và gửi kèm theo Hồ sơ năng lực liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Wessite TTYT; 

- muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu: VT,KD-VT,TBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đức Cơ 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo Công văn số          /TTYT-KDVTTBYT ngày       /5/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Khu vực Chi Lăng 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng, chúng tôi, Công ty………….có địa chỉ tại…………. xin 

gửi báo giá theo yêu cầu như sau: 

STT Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại 

Hãng sản 

xuất – 

Nước sản 

xuất 

Số Công 

bố lưu 

hành sản 

phẩm 

Thông số 

kỹ thuật 

ĐVT Số lượng Đơn giá 

(đã có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

          

          

          

          

          

 

(Báo giá này có hiệu lực 90 ngày, kể từ ngày báo giá) 

…………….., ngày……tháng…..năm 2026 

                                                                                                                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                                                                              (ký tên, đóng dấu) 
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